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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 UBND xã đã quán triệt, tổ chức thực hiện các Kết luận, kế hoạch của Thành ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Hải Dương cũ), Thành ủy, HĐND và UBND tỉnh (Hải Dương 

cũ), thành phố. 

 Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác ban hành các văn bản chỉ đạo được thực 

hiện đầy đủ, kịp thời kế hoạch của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Các văn bản được triển khai đến cán bộ, công chức, đoàn thể và nhân dân 

bằng nhiều hình thức, góp phần định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.  

 II. KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Về lĩnh vực Kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đều tăng trong đó: xã Cẩm Văn tăng bình quân 

16,9%/năm, theo kế hoạch 10%; xã Cẩm Vũ tăng bình quân 10,5%, kế hoạch 10%; xã 

Đức Chính tăng bình quân 10,5%, kế hoạch 9,5%. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 

bình quân 10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 80 triệu 

đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

và nông nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh. Tạo điều kiện khuyến khích đầu tư phát 

triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ; chú 

trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển bền vững. Nhiều cơ 

sở chế biến nông sản hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, 

góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Hạ tầng 

kỹ thuật từng bước được đầu tư đồng bộ; công tác quy hoạch, sử dụng quỹ đất được thực 

hiện minh bạch, hiệu quả. Các nguồn lực trong Nhân dân được phát huy, kinh tế hộ và 

doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, đóng góp tích cực vào ngân sách và giải quyết 

việc làm tại chỗ. 
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Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều ngành nghề 

truyền thống như: gia công cơ khí, nhôm kính, mộc, chế biến nông sản, vận tải, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp...với khoảng 185 hộ kinh doanh đã góp phần tích cực vào 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết việc làm và khai thác tốt tiềm 

năng về vốn, kỹ thuật trong Nhân dân.  

Lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ cùng với tiến trình đô thị hóa. Nhiều dự 

án quy hoạch, đầu tư được triển khai như:  Dự án Chợ đầu mối nông sản và Khu dân 

cư mới xã Cẩm Văn; Khu dân cư mới xã Đức Chính. Những dự án này không chỉ góp 

phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn tạo đà phát triển hạ tầng kỹ thuật, kết 

nối vùng, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển cho xã sau sáp nhập. Tốc độ tăng 

tổng giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn tăng bình 

quân 12,6%. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ, đa dạng, đóng vai 

trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các loại hình dịch vụ phục vụ đời 

sống dân cư và sản xuất, kinh doanh ngày càng phong phú, như: dịch vụ vận tải hàng 

hóa, ăn uống, kinh doanh tạp hóa, dịch vụ sửa chữa, giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm 

đẹp... đáp ứng tốt nhu cầu của người dân địa phương. Các hộ kinh doanh cá thể, cơ 

sở dịch vụ tư nhân được tạo điều kiện mở rộng hoạt động, góp phần thúc đẩy tiêu 

dùng và lưu thông hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,8%/năm. Bên cạnh 

đó, hoạt động tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội tiếp tục được 

đẩy mạnh. Các ngân hàng như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp 

& Phát triển Nông thôn, quỹ TYM... triển khai hiệu quả các chương trình cho vay ưu 

đãi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ kinh doanh tiếp cận vốn phát triển sản 

xuất.  

Các thành phần kinh tế được quan tâm phát triển theo định hướng của Nhà nước 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong những năm qua các chương trình 

xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh tiêu 

thụ sản phẩm đối với các sản phẩm truyền thống như rượu Phú Lộc, Cà rốt... đã tạo 

điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển như: kinh tế Hợp tác xã, kinh tế hộ gia 

đình. Việc phát triển mô hình liên kết vùng từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, gắn với 

sản phẩm OCOP đang góp phần vào phát triển bền vững nền kinh tế, xây dựng kinh tế 

xanh, kinh tế số. 

Thu, chi ngân sách chặt chẽ, hoạt động tín dụng hiệu quả cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phát triển. Thu ngân sách Nhà nước được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, vượt 

kế hoạch được giao. Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách theo Luật Ngân 

sách đảm bảo kịp thời, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Xây 

dựng dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản theo quy định. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ năm 2020 
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đến hết 2024 là 240,678 tỷ đồng1, tổng chi từ nguồn ngân sách địa phương là 240,678 

tỷ đồng. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm 

và hiệu quả, thu hằng năm đều đạt trên 10% kế hoạch giao. 

2. Quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường  

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo. UBND xã rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch 

chi tiết, điều chỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2025 - 2030 bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch của địa phương. Thực hiện 

tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn; thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo và ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác quản lý đất đai, xử 

lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đất đai. Tổ chức vận động tự giải tỏa và chỉ đạo 

xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép 

trên đất trồng lúa, đất chuyển đổi, vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi trên 

địa bàn xã. 

Phối hợp với các cấp có thẩm quyền xây dựng phương án thu hồi chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện các công trình trọng điểm của xã; lập kế hoạch sử dụng 

đất cho hằng năm. Triển khai lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho các cơ sở tôn giáo. Thực hiện công tác thu 

thập thông tin 5.392 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình phục vụ kết 

nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cưỡng chế 

giải toả chợ Phú Lộc cũ để xây dựng dự án bãi đỗ xe thôn Phú Lộc và hoàn thiện nút 

giao thông số 10, tuyến đường số 6 nối với đường tỉnh lộ 394C thuộc dự án Khu dân cư, 

thương mại và chợ Phú Lộc; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các dự án, điểm 

dân cư. Thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy về vận 

động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 

2023-20252. 

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện tốt, trọng tâm là thu gom, 

vận chuyển, phân loại rác đến điểm tập trung trên địa bàn; 100% thôn, khu dân cư có tổ 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại 

rác tại nguồn, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nhiều tuyến đường hoa, mô hình 

“ngôi nhà xanh”, “điểm xanh tự quản” đạt nhiều kết quả tích cực.  

3. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

Công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa 

luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết 

                   
1 Trong đó, Cẩm Vũ 84,088 tỷ đồng, Cẩm Văn 69,09 tỷ đồng, Đức Chính 87,5 tỷ đồng. 
2 Xã Cẩm Văn làm mới được 2.053 m đường bê tông khu nuôi trồng thủy sản, thực hiện Nghị quyết 23 của Huyện ủy đã 

tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để mở rộng và nâng cấp được 1.083 m đường giao thông nông thôn bằng bê 

tông (Tuyến đường thôn Hoành Lộc, Trạm Nội Trang, các xóm Cầu Ba và xóm Trong thôn Văn Thai), thảm nhựa asphalt 

được 589 m từ cống cổng Đình Cả Văn Thai đến ngã ba thôn Trạm Nội Trang. Mở rộng tuyến đường ra khu bãi rác tập 

trung phục vụ vận chuyển rác thải. Triển khai thực hiện đã đào đắp, nạo vét được mới được gần 1.000 m3 đường, mương 

máng nội đồng. Xã Đức Chính Đến nay xã đang thực hiện đoạn đường thôn từ nhà văn hóa thôn Xuân Kiều đến chùa 

Xuân Kiều với chiều dài 497,4m, có 32 hộ hiến trên 1500m2 đất. 
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quả tích cực. Xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, từng 

bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân. Xã Đức Chính và xã Cẩm Văn được UBND tỉnh Hải Dương công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Cẩm Vũ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Diện 

mạo nông thôn có nhiều khởi sắc: giao thông nội đồng, kênh mương, nhà văn hóa, 

trường học, cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp đồng bộ3.  

4. Thực hiện các công trình trọng điểm, công việc đột phá  

Các đơn vị xã trước sáp nhập đã hoàn thành việc đầu tư các công trình trọng 

điểm đưa vào sử dụng; thực hiện có hiệu quả các công việc đột phá trong nhiệm kỳ, 

qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hoàn thành xây dựng nhà đa 

năng và các phòng chức năng trường Tiểu học Cẩm Vũ; Trạm y tế Cẩm Vũ và công 

trình phụ trợ; Nâng thêm tầng 3 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng của trường THCS Cẩm 

Vũ; nhà lớp học 6 phòng 3 tầng trường Mầm Non Cẩm Vũ; xây dựng mới các nhà văn 

hoá đội 5 và đội 7 thôn Phú Lộc; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư số 03 - Khu 

Lò Gạch thôn Nghĩa Phú; Bãi đỗ xe chợ Phú Lộc cũ; đổ bê tông 2.053 m đường nuôi 

trồng thủy sản và trên 1.000 m đường dân sinh từ dốc chợ Văn Thai đến ngã ba thôn 

Trạm Nội Trang; Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học trường THCS Đức Chính; 

xây dựng tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Địch Tràng đến trường Mầm non khu A, 

tuyến đường Xuân Kiều,... 

5. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  

Trong thời gian qua xã đã chú trọng chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Trong sản xuất 

nông nghiệp, người dân được hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật mới như sử dụng máy cấy, máy 

gặt đập liên hợp, thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật góp phần 

giải phóng sức lao động của người nông dân; đưa các giống cây, con mới có năng suất, 

giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí4.  

Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ. 100% cán bộ, 

công chức sử dụng thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa và ký số trong giải quyết 

thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt 

100%. Các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đầy đủ, bảo đảm điều 

kiện vận hành chính quyền số. Xã chủ động phối hợp với đơn vị viễn thông hỗ trợ 

người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao, tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt và 

các nền tảng số thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và thúc đẩy 

phát triển bền vững; một số tuyến đường được lắp đặt hệ thống camera thông minh, hệ 

thống tự ngắt đường điện chiếu sáng, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. 

                   
3Kiến cố hóa 4 tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp có chiều dài 4,2 km, trải nhựa Asphalt dài 589 m từ cống cổng Đình Cả Văn 

Thai đến ngã ba thôn Trạm Nội Trang. 
4 Số lượng máy móc được sử dụng trong nông nghiệp tăng nhanh, từ năm 2020 đến nay số lượng máy phay, máy đánh 

luống, máy gieo hạt tăng 52%, 100% diện tích lúa gặt bằng máy; Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp tiến hành đưa mô hình 

khảo nghiệm giống lúa mới vào gieo cấy, áp dụng mô hình cấy máy vào sản xuất và phun thuốc trừ sâu bằng máy bay 

không người lái UAV... Phối hợp tổ chức 32 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 5.100 lượt xã viên, 

nông dân tham gia 
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6. Về Giáo dục - Đào tạo 

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quy mô trường lớp, 

các cấp học ổn định và phát triển, chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ5. Tỷ lệ học sinh 

xét tốt nghiệp THCS đạt 99,5%. Hằng năm, có 98% học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp 

THPT hoặc các trường Cao đẳng nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. Hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập THCS và phổ 

cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các trường duy trì giữ vững trường chuẩn Quốc 

gia. Số học sinh đỗ đại học tăng cao, trong đó có nhiều em đỗ vào các trường tốp đầu. 

Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện, Hội khuyến học xã, các nhà 

trường, tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo 

viên có thành tích cao trong dạy và học. 

Thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp UBND xã ban hành Quyết định tiếp nhận 

nguyên trạng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã, Quyết 

định bổ nhiệm chuyển tiếp lãnh đạo quản lý và triển khai nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp 

trường học. 

7. Về Y tế, Dân số 

 Lĩnh vực y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe nhân dân được tăng cường. Trạm Y tế thực hiện tốt khám chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, với trên 80.000 lượt người đến khám và điều trị 

trong nhiệm kỳ. Các chương trình y tế cộng đồng được duy trì thường xuyên: tiêm 

chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh 

môi trường. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm. Công tác dân số và kế hoạch 

hóa gia đình đạt nhiều kết quả tích cực, với trên 3000 lượt người được truyền thông kết 

hợp dịch vụ, tỷ lệ giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức 110 bé trai/100 bé gái. Tỷ 

lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2025 dự báo là 0,52%. Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT là 97,8%; Tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện là 3,9%. Các hoạt động 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm được chú trọng. 

8. Văn hoá, thông tin, thể thao 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, thu 

hút đông đảo nhân dân tham gia, có 13/13 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 100% 

số thôn có quy ước, hương ước được thực hiện hiệu quả. Phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển 

khai hiệu quả, hằng năm có trên 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác 

tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển 

khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Nhiều câu lạc bộ hoạt động hiệu quả 

như: văn nghệ, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, cờ 

tướng... tạo không gian sinh hoạt tinh thần phong phú, lành mạnh cho người dân. Đài 

                   
5 Tham gia các cuộc thi cấp huyện, tỉnh đạt thành tích cao ở một số nội dung như thi học sinh giỏi, thi giáo viên dạy giỏi, 

các cuộc thi tiếng Anh trực tuyến IOE, Viết thư quốc tế UPU, An toàn giao thông... 
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truyền thanh hoạt động tốt, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

lệnh của Nhà nước, các hoạt động của địa phương, với hàng nghìn tin bài được phát 

trong nhiệm kỳ. 

Hằng năm xã phối hợp tổ chức tốt Lễ hội Đền Bia và Đền Xưa là hai lễ hội truyền 

thống của di tích Quốc gia đặc biệt gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Đại danh y 

– Thiền sư Tuệ Tĩnh thu hút trên 40.000 lượt khách tới tham quan và chiêm bái. 

9. Công tác an sinh xã hội 

Trong những năm qua, xã đã tạo việc làm mới cho 1.810 lao động. Hàng nghìn 

lao động trên địa bàn làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ với thu 

nhập ổn định từ 8 -10 triệu đồng/người/tháng. Có 785 người đi lao động xuất khẩu tại 

các thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và một số nước khác trên thế 

giới.  

 Chính sách với người có công, gia đình chính sách được quan tâm. Thực hiện tốt 

chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân liệt sỹ, người có công và hộ nghèo 

trên địa bàn với 18 hộ, trong đó xây dựng mới 13 hộ, sửa chữa 05 hộ với tổng kinh phí 

hỗ trợ là 1,55 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm, còn dưới 1,27%; đời sống Nhân 

dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Việc chi trả trợ cấp, thăm hỏi 

các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tai, tệ nạn xã hội được thực hiện hiệu quả. 

10. Công tác nội vụ 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, Kế 

hoạch công tác tuyên truyền CCHC năm 2025 trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết 

liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính tiếp nhận được 

giải quyết đúng hạn, trước hạn, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân 

dân của các cơ quan nhà nước. 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về sát nhập tỉnh Hải Dương và 

thành phố Hải Phòng thành thành phố Hải Phòng (mới), sát nhập toàn bộ diện tích tự 

nhiên và quy mô dân số của xã Cẩm Văn, xã Cẩm Vũ và xã Đức Chính để thành lập xã 

Tuệ Tĩnh với tỷ lệ nhất trí cao đạt trên 98,0%. 

Xã Tuệ Tĩnh đc thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cẩm Văn, xã Cẩm Vũ, xã Đức 

Chính kế từ ngày 01/7/2025; trên cơ sở Nghị quyết số 1669 ngày 16/6/2025 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng; 

Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. UBND xã trình HĐND xã thành lập các cơ 

quan chuyên môn; UBND xã ban hành Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan chuyên 

môn, tiếp nhận cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách bảo đảm bộ 

máy hành chính vận hành đạt hiệu quả; hiện nay xã có 13 thôn; trụ sở Đảng ủy, 

HĐND, UBND tại trụ sở xã Cẩm Vũ cũ; trụ sở Ủy ban MTTQ, BCH quân sự, Trung 
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tâm Văn hóa, TT và Truyền thông tại trụ sở xã Cẩm Văn cũ và Công an xã trụ sở xã 

Đức Chính cũ. 

Thực hiện Hướng dẫn số 2823/HD-BNV ngày 21/5/2024 của Bộ Nội vụ về “Tổ 

chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ XI năm 2025”; Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

điển hình tiên tiến cấp xã, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiến tới Đại hội Thi đua 

yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ I (2025 – 2030) UBND xã tổ chức hội nghị 

tuyên dương điển hình tiên tiến và khen thưởng đối với 5 tập thể và 15 cá nhân có thành 

tích tiêu biểu giai đoạn 2020-2025. 

11. Công tác cải cách hành chính 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, Kế 

hoạch công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính tiếp nhận được giải quyết 

đúng hạn, trước hạn, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của các 

cơ quan nhà nước. 

12. Công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp  

12.1. Công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, vững chắc. Lực lượng 

dân quân tự vệ thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, đảm bảo sẵn sàng 

chiến đấu và làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Hằng năm, xã hoàn thành 100% chỉ 

tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, 

chất lượng tốt. Trong nhiệm kỳ, có 219 thanh niên6 lên đường nhập ngũ; tổ chức đăng 

ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các nam thanh niên, được 822 thanh niên đạt 100%; 

xử lý nghiêm các thanh niên cố tình vắng mặt, trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân 

sự.  

12.2. Công tác ANTT - Trật tự an toàn xã hội 

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; triển khai có 

hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện có hiệu 

quả Đề án “Làng an toàn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an 

ninh trật tự”;  chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ 

sở, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, vi phạm 

pháp luật được kiểm soát và xử lý nghiêm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Tổ 

tự quản an ninh trật tự”, phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong công tác giữ gìn an 

ninh trật tự. Lực lượng Công an xã được củng cố, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

làm tốt công tác quản lý cư trú, hộ tịch, căn cước công dân gắn chip và dữ liệu dân cư 

                   
6 Trong đó: Cẩm Vũ 78, Cẩm Văn 58, Đức Chính 83 
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quốc gia. Công tác phòng cháy, chữa cháy được tuyên truyền sâu rộng, tổ chức tập huấn, 

diễn tập nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các tổ liên gia và khu dân cư.  

12.3. Công tác Tư pháp, tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

Công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được cấp ủy 

quan tâm chỉ đạo. Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân hàng tuần của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, đồng thời chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch thường 

trực tiếp dân, tiếp nhận đơn thư vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Việc lập hồ sơ 

theo dõi quản lý tiếp dân và tiếp nhận đơn thư được ghi chép, lưu trữ đúng quy định. 

Trong 5 năm, đã tiếp nhận và giải quyết theo quy định 212 đơn7 của công dân. UBND 

xã đã thụ lý, xem xét và giải quyết xong 212/212 đơn. Thực hiện tốt công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai 

cập nhật thông tin phần mềm hộ tịch, số hóa được 23.037 hồ sơ các loại sổ từ năm 1994 

đến 2018. Làm tốt công tác chứng thực, hộ tịch, khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, 

chứng thực hồ sơ, cấp trích lục hộ tịch cho công dân. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 

đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực, bộ máy bước đầu ổn định, các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế - xã hội được thực hiện theo đúng kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, linh hoạt trong triển khai thực hiện, giải 

quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở. 

2. Hạn chế, khó khăn 

Kinh tế địa phương phát triển chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu lĩnh 

vực nông nghiệp chậm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản 

xuất nông nghiệp còn hạn chế. Hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hiệu 

quả chưa đồng đều. 

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn có mặt hạn chế, đặc biệt là 

công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông 

thôn chưa được giải quyết hiệu quả, triệt để. Thu ngân sách nhà nước còn hạn chế, 

một số khoản thu chưa đạt chỉ tiêu, thiếu nguồn thu lớn, ổn định.  

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn  chưa 

đồng bộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở một số nơi còn 

mang tính hình thức; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội có 

nơi còn hạn chế. Chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt 

động của trung tâm học tập cộng đồng còn hình thức. 

Về quốc phòng - an ninh, tư pháp: Công tác nắm tình hình ở cơ sở có lúc, có nơi 

còn chưa kịp thời. Công tác quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có 

                   
7 Trong đó có 205 đơn đề nghị, phản ánh; 06 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo. 
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mặt chưa đồng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một 

số thời điểm còn chậm; một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. 

Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công 

chức chưa cao. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động phức tạp; gây áp 

lực lớn đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, thu ngân sách và việc làm của người 

dân. 

Một số chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ... triển khai còn chậm hoặc 

chưa phù hợp thực tiễn cơ sở, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

Tác động của thời tiết bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ô nhiễm 

môi trường trong sản xuất nông nghiệp...  

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền trên một 

số lĩnh vực có thời điểm chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ; thiếu kiểm tra, đôn đốc 

thường xuyên. 

Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chung có 

lúc, có việc thiếu gắn kết. 

 

Phần thứ hai 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP   

GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

 

I. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

(1). Hằng năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã tăng bình quân 10% trở lên. 

(2). Hằng năm, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng 10 % trở lên: Trong đó:  

 + Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng từ 4-5%/năm.  

 + Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 11-12%/năm. 

 + Giá trị ngành thương mại và dịch vụ tăng từ 12-13%/năm. 

(3). Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 đạt 320 

triệu đồng/năm. 

(4). Hằng năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã đạt tối thiểu 90%. 

(5). Giai đoạn 2026 - 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng bình quân 10 

%/năm ( năm 2030 khoảng 128 triệu đồng/người/năm). 

(6). Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều vào năm 2030. 

(7). Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia 100%. 

(8). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 97% trở lên. 

(9). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi. 
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(10). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 7%; 100% trẻ em dưới 

1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin. Giữ vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế giai đoạn đến năm 2030. 

(11). Đến năm 2030, phấn đấu mỗi cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 

1 nhà đa năng. 100% cơ sở giáo dục được trang bị ít nhất một phòng học thông minh. 

(12). Giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các làng văn hóa; phấn đấu hằng 

năm có trên 92% số hộ đạt gia đình văn hóa. 

(13). Phấn đấu hằng năm có ít nhất 5 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

(14). Đến năm 2030, có 40% doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo. 

(15). Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2026-2030. 

(16). Tạo thêm việc làm mới phấn đấu trên 600 -700 lao động mỗi năm. 

(17). Đến năm 2030, có trên 85% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. 

(18). Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 95%. 

(19). Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để phát sinh điểm nóng, 

phức tạp về an ninh trật tự. 

(20). Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại  

 1.1. Tập trung phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

 Nghiên cứu lập quy hoạch, xác định rõ về quy mô, vị trí, tính chất cho từng vùng 

phát triển thương mại - dịch vụ, vùng sản xuất nông nghiệp làm căn cứ đầu tư xây dựng 

hạ tầng và phát triển sản xuất. Rà soát, đánh giá và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở bố trí các nguồn lực cho các công trình hạ tầng thiết 

yếu phục vụ sản xuất và phát triển.  

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thông minh để tăng năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao. Duy trì và phát triển số lượng, nâng cao chất 

lượng các sản phẩm OCOP. Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao, 

vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với những giống cây, con mới cho năng suất, chất 

lượng, phấn đấu tăng thu nhập trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Tích cực 

hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp 

và tham gia vào phát triển kinh tế số, xã hội số. 

 Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Ưu tiên thu hút các doanh 

nghiệp sản xuất, chế biến nông sản công nghệ cao, công nghệ xanh đến đầu tư. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; đảm 

bảo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động sản xuất, 

kinh doanh ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao 

động của trên địa bàn.  

 Tận dụng điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch 

vụ với chất lượng cao, trong đó ưu tiên cho các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng của 
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thương mại dịch vụ là 14- 15%/năm và đến năm 2030 chiếm 25% thu nhập. Thu hút 

khoảng 15-17% lao động làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích 

phát triển iển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề thủ công. 

 Thực hiện thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các 

khoản thu khác trên địa bàn. Tăng cường quản lý, phát triển và nuôi dưỡng các nguồn 

thu nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu đạt mức tăng 

thu ổn định  trên 10%/năm; chi ngân sách cho đầu tư phát triển và chi cho các hoạt 

động thường xuyên và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo theo quy định. 

 1.2. Quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường 

 - Thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu tiến tới xã nông thôn mới hiện đại; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật nông thôn đảm bảo đồng bộ và theo định hướng của Thành phố. Tập 

trung bổ sung quy hoạch chi tiết tổng thể xã Tuệ Tĩnh mới sau sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã. 

 - Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện một số công trình hạ tầng giao thông; 

khu dân cư, thương mại, điểm dân cư; giáo dục, y tế... Triển khai thực hiện các công 

trình đầu tư công giai đoạn 2026-2030; khắc phục tháo gỡ khó khăn trong giao kế 

hoạch và giải ngân vốn đầu tư công. 

 - Khuyến khích phát triển các mô hình HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế 

hộ gia đình, trang trại trong nông nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới, 

nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất mở rộng 

thị trường, cải thiện thu nhập. 

 - Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch chung xây dựng xã, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Rà soát các 

tiêu chí nông thôn mới, tập trung đầu tư, triển khai thực hiện một số dự án như: Sân 

vận động, Công viên cây xanh, thu gom xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt từ các khu 

dân cư. 

 - Thực hiện tốt công tác quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch đã được 

phê duyệt, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung huy động mọi nguồn 

lực của xã, sự hỗ trợ của Thành phố để đầu tư xây dựng công trình trọng điểm: Trụ sở 

làm việc của Đảng ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ và Trung tâm phục vụ hành chính 

công xã Tuệ Tĩnh; các công trình Nhà lớp học, nhà đa năng các trường học, cải tạo, 

nâng cấp các tuyến đường giao thông.  

 - Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn và xử lý 

kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công, tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

lĩnh vực môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

vệ sinh môi trường và phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và chất thải rắn 

sinh hoạt đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. 
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 1.3. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 

2026-2030; phát triển nông nghiệp 

 Huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn 

mới, giai đoạn 2026-2030 theo định hướng của Thành phố và Chính phủ. Tập trung 

phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nhu 

cầu thị trường và lợi thế địa phương. Khuyến khích phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác, 

hợp tác xã hoạt động hiệu quả, bền vững. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi 

trường nông thôn và nâng cao đời sống người dân khu vực nông nghiệp - nông thôn. 

 1.4. Lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số 

 Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học, công nghệ trong lao động, sản xuất; từng bước vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các 

lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tiếp nhận và phối hợp triển khai các dự án 

công nghệ cao, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh 

và giá trị kinh tế cao. 

 Tiếp tục xây dựng, hình thành hạ tầng, nguồn nhân lực đầy đủ đáp ứng nhu cầu 

chuyển đổi số của địa phương. Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm 

vi toàn xã, góp phần đưa xã nằm trong nhóm có chỉ số cao về chuyển đổi số. Duy trì 

triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để theo dõi, giám sát, chỉ đạo, tổng 

hợp, đôn đốc các nhiệm vụ trong các cơ quan. Đảm bảo 100% văn bản tích hợp chữ ký 

số của các cơ quan nhà nước được gửi nhận trên hệ thống (trừ các văn bản mật theo 

quy định). Đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng 

đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền 

tảng thanh toán điện tử, ví điện tử. 

 1.5. Văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội 

 Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc 

gia của các nhà trường; duy trì công tác kiểm định chất lượng của 3 trường Tiểu học 

đạt cấp độ 3; duy trì công tác kiểm định chất lượng của các trường Mầm Non và 

THCS đạt cấp độ 2 trong đó khuyến khích các trường phấn đấu đạt cấp độ 3. Tăng 

cường công tác xã hội hoá giáo dục để mọi người, mọi tầng lớp xã hội quan tâm hơn 

nữa đến giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cả ba bậc học Mầm non - 

Tiểu học - THCS. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. 

 Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Duy trì thực hiện có 

hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, chủ động phòng chống các loại dịch bênh trên 

địa bàn, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Nâng cao chất lượng khám, tư vấn, 

chữa bệnh, cấp thuốc BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Phối 

hợp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm 
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xuống còn dưới 5%. Tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội tự nguyện. Duy trì các tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2025- 2030. 

 Duy trì công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao; quan tâm bảo tồn, phát huy tốt các di sản văn hóa, nhất là các di tích lịch 

sử cấp Quốc gia Đền Xưa, Đền Bia. Giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các 

làng văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện chỉnh sửa quy ước, hương ước, quy chế tang 

lễ của thôn, khu dân cư. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội.  

 Thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, 

việc làm và an sinh xã hội. Quan tâm đến công tác lao động, việc làm, thực hiện tốt 

việc liên kết đào tạo nghề cho lao động. Đảm bảo cấp phát kinh phí trợ cấp hàng tháng 

cho các đối tượng chính sách xã hội, tiếp nhận hồ sơ giải quyết được kịp thời và đầy 

đủ. 

 1.6. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại  

 Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, chăm lo xây dựng và 

thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự 

vệ. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đảm bảo công 

khai, đúng luật, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Làm tốt công tác chính sách 

hậu phương quân đội, chế độ chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho công 

dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương.  

 Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Quản lý chặt chẽ địa bàn, tập trung 

đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, có hiệu quả với các loại đối tượng; đảm bảo an 

ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh tôn giáo. Tập trung lực lượng, biện pháp phòng ngừa 

không để xảy ra trọng án, không để hình thành các băng, ổ nhóm, hoạt động “tín dụng 

đen” trên địa bàn; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ “Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”. Thực 

hiện nghiêm công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định, xây dựng các biện pháp 

phòng chống tội phạm công nghệ mới. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.  

 Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Chủ động phối hợp trong xúc tiến đầu tư, 

tạo môi trường thân thiện, thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển. Góp phần xây dựng 

hình ảnh xã Tuệ Tĩnh văn minh, năng động, hội nhập. 

III. CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ VÀ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM 

1. Những nhiệm vụ đột phá 
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(1) Tăng cường quản lý đất đai, môi trường, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, 

hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi, xây dựng trái phép. Đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. 

(2) Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số một số lĩnh vực chuyên môn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, chất lượng của Trung tâm phục vụ hành chính công. Xây dựng Chính quyền đạt 

chuẩn “Chính quyền thân thiện”. 

(3) Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng 

công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng. Ứng dụng có hiệu quả các chương trình 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế số, xã hội số... 

2. Các công trình trọng điểm 

2.1. Các công trình đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ 

-  Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ và Trung tâm phục 

vụ hành chính công xã Tuệ Tĩnh. 

- Cải tạo, nâng cấp đường Đền Bia - Hảo Hội. 

-  Nâng cao và mở rộng bờ bao vùng sông Bùi từ cống Văn Thai đi Phượng Hoàng. 

2.2. Công trình từ ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Vườn Hồng, thôn Hảo Hội 

Xuân. 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng dự án điểm Khu dân cư mới thôn Hoàng Gia (tại xứ 

đồng Công Viên và Con Ngựa). 

- Nâng tầng 3 Nhà lớp học, các phòng chức năng, nhà hiệu bộ, bếp ăn bán trú 

(Giai đoạn 2) và các hạng mục phụ trợ trường MN Cẩm Vũ. 

- Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng  trường THCS Đức Chính. 

- Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học khu A Đức Chính. 

- Nhà đa năng trường Tiểu học, trường THCS Đức Chính.  

- Nhà đa năng trường THCS Cẩm Vũ. 

- Xây dựng mở rộng các tuyến đường giao thông trục chính trong thôn và bê tông 

hoá các tuyến đường nội đồng. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai 

đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030 trên địa 

bàn xã Tuệ Tĩnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c) 

- TT Đảng uỷ - HĐND (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh 
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